
DANH MỤC BIỂN HIỆU - BẢNG HIỆU

BIỂN SỐ NHÀ KIM LOẠI,
CHỮ NỔI 3D SN03

Chất liệu: Kim loại (đồng, inox)
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại tự động
Thời gian gia công: 4-6 tiếng
Phần số trên bề mặt:
Gắn số 3D độc đáo
Mẫu mã thiết kế: Đa dạng,
tùy theo nhu cầu

BIỂN SỐ NHÀ BIỆT THỰ,
VILLA ĐẸP BT04

Kích thước: 15x20cm
Chất liệu: Đồng
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại hiện đại
Thời gian hoàn thiện:
4-6 tiếng
Màu sắc, thiết kế: Đa dạng,
theo yêu cầu của bạn

Kích thước: 15x20cm
Chất liệu: Đồng
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại hiện đại
Thời gian hoàn thiện:
4-6 tiếng
Màu sắc, thiết kế: Đa dạng,
theo yêu cầu của bạn

Biển số nhà kim loại,
chữ nổi 3D SN03: Kim loại
(đồng, nhôm, inox)
Thời gian gia công: 4-6 tiếng
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại
Mẫu mã và thiết kế:
Đa dạng, có thể làm theo
yêu cầu riêng

BIỂN SỐ NHÀ BIỆT THỰ,
VILLA CHẤT LIỆU ĐỒNG,
CHỮ NỔI BT01

Kích thước: Theo quy chuẩn
hoặc theo yêu cầu
Chất liệu: Kim loại (đồng,
inox, nhôm đúc)
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại
Mẫu mã, thiết kế: Đa dạng,
thiết kế theo yêu cầu riêng

BIỂN SỐ NHÀ ĐẸP
BẰNG ĐỒNG SN01

Chất liệu: Kim loại (đồng,
nhôm, inox)
Thời gian gia công: 4-6 tiếng
Phương pháp gia công:
Ăn mòn kim loại
Màu sắc, thiết kế: Đa dạng,
theo yêu cầu của bạn

BIỂN SỐ NHÀ ĐẸP
BẰNG ĐỒNG, INOX,
KIM LOẠI ĂN MÒN SN02

BIỂN SỐ NHÀ BIỆT THỰ,
VILLA SANG TRỌNG,
ĐẲNG CẤP BT03

BIỂN SỐ NHÀ BIỆT THỰ,
VILLA CHẤT LIỆU ĐỒNG,
CHỮ NỔI BT02

BIỂN SỐ NHÀ
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DANH MỤC BIỂN HIỆU - BẢNG HIỆU
BIỂN CÔNG TY

BIỂN CÔNG TY CT-03

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng (có thể sơn theo yêu cầu)
Kích thước: 25x35cm, 30x40cm
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

BIỂN CÔNG TY CT-02

Chất liệu: Inox
Màu sắc: Bạc (có thể sơn theo yêu cầu)
Kích thước: 25x35cm, 30x40cm
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

BẢNG HIỆU CÔNG TY - BIỂN BẢNG
KIM LOẠI ĂN MÒN

Chất liệu: kim loại inox, đồng, nhôm,...
Màu sắc: Bạc (có thể sơn theo yêu cầu)
Kích thước: 25x35cm, 30x40cm
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

Chất liệu: Đồng
Màu sắc: Vàng đồng (có thể sơn theo yêu cầu)
Kích thước: 25x35cm, 30x40cm
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

BIỂN CÔNG TY CT-01
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BIỂN CHỨC DANH ĐỂ BÀN KIM LOẠI,
ĐẾ GỖ TAM GIÁC CD02

Chất liệu: kim loại inox, đồng, đồng mạ...
Màu sắc: Bạc (có thể sơn theo yêu cầu)
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

BIỂN CHỨC DANH CD-03
Chất liệu: Mặt inox, đồng, nhôm,.... (công nghệ ăn mòn), Đế gỗ 
Độ dày phần mặt: 2mm
Hình dạng: Hình chữ nhật, Đế bậc tam cấp
Màu sắc chữ / logo: Theo yêu cầu

BIỂN CHỨC DANH CD-02
Chất liệu: Mặt inox, đồng, nhôm,.... (công nghệ ăn mòn), Đế gỗ 
Độ dày phần mặt: 2mm
Hình dạng: Hình chữ nhật, Đế bậc tam cấp
Màu sắc chữ / logo: Theo yêu cầu

BIỂN CHỨC DANH ĐỂ BÀN ĐỒNG,
ĐẾ GỖ CD01
Chất liệu: kim loại inox, đồng, đồng mạ...
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

BIỂN CHỨC DANH ĐỂ BÀN ĐẸP,
SANG TRỌNG - BIỂN KIM LOẠI ĂN MÒN
Chất liệu đế: Gỗ
Chất liệu mặt biển: Kim loại (Đồng, nhôm, inox,...)
Kích thước: 12.5×25.5cm; 13x23cm; 9x25cm
Màu sắc: Vàng đồng

DANH MỤC BIỂN HIỆU - BẢNG HIỆU
BIỂN CHỨC DANH
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BIỂN PHÒNG BAN THẢ TRẦN

BIỂN CHỈ DẪN WC
Chất liệu: Inox
Kích thước: 20cm x 10cm (có thể yêu cầu kích thước khác)
Màu sắc: Bạc - Vàng (có thể sơn theo yêu cầu)

BIỂN CHỈ DẪN - BIỂN BÁO NHỎ
Chất liệu: Inox, đồng, nhôm,...
Kích thước: 12cm x 12cm
Hình dạng: Vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật
Màu sắc: Theo yêu cầu

BIỂN CHỈ DẪN, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THANG MÁY
Chất liệu: Kim loại (đồng, nhôm, inox,...)
Kích thước: 17cm x 25cm (có thể yêu cầu kích thước)
Màu sắc: Bạc, vàng (có thể sơn theo yêu cầu)

BIỂN CHỈ DẪN THẢ TRẦN
Chất liệu: Inox, nhôm, đồng,....
Kích thước: 60cm 24cm (có thể yêu cầu kích thước khác)
Màu sắc: Bạc, vàng (có thể sơn theo yêu cầu)

BIỂN PHÒNG BAN ĐẸP -
BIỂN BẢNG KIM LOẠI ĂN MÒN
Thiết kế và gia công: Theo yêu cầu
Chất liệu: Kim loại
Công nghệ sản xuất: Ăn mòn kim loại

Thiết kế và gia công: Theo yêu cầu
Chất liệu: Kim loại
Kích thước:  40x14,5cm

DANH MỤC BIỂN HIỆU - BẢNG HIỆU
BIỂN PHÒNG BAN
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THẺ TÊN NHÂN VIÊN
Chất liệu: Mica / Kim loại / Phủ keo
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

Chất liệu: Mica / Kim loại / Phủ keo
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

THẺ TÊN NHÂN VIÊN MẪU BT-05
Chất liệu: Kim loại phủ keo 
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

Chất liệu: Kim loại phủ keo 
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

Chất liệu: Kim loại phủ keo 
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

BIỂN CHỨC DANH CD-02

THẺ TÊN NHÂN VIÊN MẪU BT-03

THẺ TÊN NHÂN VIÊN MẪU BT-02

DANH MỤC BIỂN HIỆU - BẢNG HIỆU
THẺ TÊN NHÂN VIÊN

Chất liệu: Kim loại phủ keo 
Kích thước: 70mm x 20mm (có thể thiết kế kích thước khác)
Độ dày: 1mm - 3mm
Phụ kiện kèm theo: Nam châm / Kim cài

THẺ TÊN NHÂN VIÊN MẪU BT-01
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VẬT TƯ KHÁC

Chất liệu: Nhựa
Chiều dài: 35mm
Độ dày: 3.5mm
Quy cách: Túi 1000 cái

VÍT NỞ BẮT CHỮ
QUẢNG CÁO

Chất liệu: Thiếc
Đường kính: 1mm
Trọng lượng: 100 gr - 800 gr
Flux: 1.8-2.2%

THIẾC HÀN

Độ dày: 70 Mic
Độ dính: 100 - 1200 g/cm2
Độ dài: 100m
Độ rộng: 6cm

BĂNG DÍNH BẢO VỆ
BỀ MẶT CHỮ
QUẢNG CÁO

Kiểu dáng: Hình trụ
Kích thước: 25*25*30mm
Đơn vị tính: Cái

NAM CHÂM CỐ ĐỊNH
CHỮ QUẢNG CÁO

Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Trắng
Chiều dài: 15cm
Kích thước đế: 8.7cm
(mặt dưới có băng dính)
Xoay gập: 360 độ

WOBBLER QUẢNG CÁO

Mùa sắc: 8 màu (đỏ, trắng,
tím hồng, xanh   dương,
xanh lá, vàng cam)
Kích thước: 11mm x 14mm
& 18mm x 25mm
Đơn vị tính: Túi (400gr)

HẠT NHỰA ACRYLIC
8 MÀU

Chất liệu: Vải tổng hợp bền bỉ
Màu sắc: Xanh lá
Số lượng ngăn: 4 ngăn lớn
Kích thước: XL

ĐAI ĐỰNG ĐỒ NGHỀ
ĐEO HÔNG

Chất liệu: Đồng
Độ dài: 9cm
Đường kính đầu vòi: 2mm
Đường kính thân vòi: 5mm

ĐẦU VÒI SÚNG
BẮN KEO NẾN
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VẬT TƯ KHÁC

Chất liệu: Nhựa
Màu sắc: Trắng trong
Tỉ lệ trộn keo: 1:1 / 2:1
Đường kính ống: 7.5mm
Đường kính đầu ra: 1.5mm
Chiều dài: 105mm
Thể tích: 1.3ml

VÒI TRỘN KEO AB

Tính chất: Keo silicone
Màu sắc: Trắng đục
Kích thước: 1.12 x 30 cm
Nhiệt độ nóng chảy: ± 70°C
Thời gian chờ khô: 15s
Thời gian định hình: 30s

KEO NẾN ĐỤC

Kích thước: 20mm, 48mm,
100mm
Quy cách:  48mm*25mm
Chất lượng: bám dính tốt,
khả năng chống tản nhiệt cao.

BĂNG DÍNH NHÔM

Cấu tạo:
- Lớp đầu tiên là lớp nền
có thể làm bằng vải, nhôm,
giấy,…được gia công thêm
các sợi thủy tinh sau lớp nền

BĂNG DÍNH SỢI
THỦY TINH

Độ bám dính vào thép:
3 kg/cm²
Màu sắc:  Đen.
Khả năng cách điện: 600 V
Độ bền điện môi: 1000 V
Chống cháy: Có.
Lực phá hỏng băng keo: 
14 lbs/inch.
Độ dãn dài: 150%.
Độ dày: 0.09mm
Khổ rộng: 19mm

BĂNG KEO ĐIỆN 3M

Tính chất: Keo silicone
Màu sắc: Trắng trong
Kích thước: 1.12 x 30 cm
Nhiệt độ nóng chảy: ± 70°C
Thời gian chờ khô: 15s
Thời gian định hình: 30s

KEO NẾN TRONG

Chất liệu: Thép mạ kẽm
không gỉ
Kích thước: M6 (gắn ốc 6mm)
Màu sắc: Trắng
Đơn vị tính: Cái

TÁN CHẤU HOA MAI

Chất liệu: Thép mạ kèm
không gỉ
Màu sắc: Trắng
Độ dài: 5cm

TY REN
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VẬT TƯ KHÁC

Mã sản phẩm: VITDC3, VITDC5
Chất liệu: Thép mạ inox
Kích thước: 3cm, 5cm
Đơn vị tính: Cái

VÍT ĐỠ CHỮ NỔI
QUẢNG CÁO 3CM,
5CM

Chất liệu: chất nền PET
Màu sắc: màu trong suốt
Đặc tính: Khả năng Chịu nhiệt
180oC/20min
Độ dày: 0.06mm±0.005mm

BĂNG DÍNH PET
CHỊU NHIỆT.

Đặc điểm:
- Bạt rất dày 0.48 mm
- Mặt sau của bạt có thêm
một lớp màu xám mỏng
- Đây là loại bạt duy nhất
không có khả năng xuyên đèn
- Giá in bạt hiflex 2 da hợp lý,
phù hợp với nhiều đối tượng
khách hàng.

BẠT HIFLEX ĐẾ GHI
( 2 DA )

Mùa sắc: BOPP
Màu sắc: Màu đồng ( Amber )
Các loại sản phẩm: 
- Băng dính chịu nhiệt màu
đồng 1 mặt
- Băng dính chịu nhiệt
màu đồng 2 mặt
- Băng dính chịu nhiệt
màu đồng chống tĩnh điện
- Băng dính chịu nhiệt
màu đồng hỗn hợp.

BĂNG DÍNH ĐỒNG

Chất liệu: Làm từ thành phần
vải sợi công nghiệp, bên
trong quét keo.
Độ bền dai: 12.5 KGF/25MM
Độ kéo giãn: 12 %
Khả năng chịu nhiệt: 85°C –
180mins
Cấu tạo: 65% Polyester
35% Cotton

BĂNG DÍNH VẢI

- Chất liệu bạt 3M có thể
treo ở nhiều vị trí ngoài trời
mà không sợ sự ảnh hưởng
của thời tiết
- Bạt 3M có độ xuyên sáng
hoàn hảo hơn cả nhựa mica
trong với ánh sáng khuếch tán
đều và đẹp.

BẠT HIFLEX 3M
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VẬT TƯ KHÁC

BĂNG DÍNH LOGO

Kích thước: 120cm x 240cm hoặc 122cm x 244cm
Độ dày: 3mm - 5mm
Mẫu mã: Kẻ caro
Màu sắc: Trong suốt
Khả năng truyền tải ánh sáng : ± 95%
Hạn chế điện năng sử dụng: ± 70%
Tuổi thọ: ≥ 7 năm

TẤM DẪN SÁNG KẺ CARO

Các loại khổ rộng: 1cm, 2cm, 4.65cm, 6cm, 7cm…
Các loại kích thước chiều dài: 50m, 90m, 100m, 50m,
200m…
Thông số độ dày băng dính từ: 45mic, 50mic, 55mic,
60mic...

Kích thước: 1.6m, 2.2m, 2.8m, 3m, 3.2m,…
Độ dày: 3zem6 (0.36mm)
Màu sắc: Màu trắng
Khả năng xuyên sáng: 80%

BẠT HIFLEX
KHÔNG GÂN

Các loại khổ rộng: 1cm, 2cm, 4.65cm, 6cm, 7cm…
Các loại kích thước chiều dài: 50m, 90m, 100m,  50m,
200m…
Thông số độ dày băng dính từ: 45mic, 50mic, 55mic,
60mic...

BĂNG DÍNH LOGO
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SẢN PHẨM 3M

3630-287 3630-158 3630-163 3630-167

3630-227

3630-187 3630-196 3630-216 3630-217

3630-235

3630-141

3630-133 3630-135

3630-136 3630-143 3630 – 57
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3630 – 77 3630 – 76 3630 – 74 3630 – 73
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SẢN PHẨM 3M

3630 933630-83 3630-86 3630-87

3630-97

3630-131

3630-98 3630-126 3630-128

3630 – 38

3630 – 37

3630 – 44 3630 – 20

3630 – 27 3630 – 26

3630 – 25 3630 – 22* 3630 – 21 3630 – 39

3630 – 59



SẢN PHẨM 3M

3630 – 56 3630-78 3630 – 69 3630-157

3630-316
BẠT 3M

PANAGRAPHIC III
DECAL LƯỚI 3M

DUAL COLOR DARK BLUE
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